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I. MA TRẬN
	    Mức độ


Chủ đề
	                     Mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề:   Các lớp Cá
	Biết được lớp Cá rất đa dạng.
	Hiểu được vai trò của Cá
	
	
	

	Số Câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	2 câu
	

	Số điểm
	0,4đ
	
	0,4  đ
	
	
	
	
	
	0,8 đ
	

	Chủ đề Lớp Lưỡng cư
	-Biết được đặc điểm da của Ếch
	- Hiểu được vị trí mắt và mũi của Ếch
	
	
	

	Số Câu
	1 câu
	
	1 câu 
	
	
	
	
	
	2 câu 
	

	Số điểm
	0,4 đ
	
	0,4 đ
	
	
	
	
	
	0,8 đ
	

	Chủ đề Lớp bò sát
	Biết được nhóm động Vật thuộc Lớp Bò Sát.
	Hiểu đặc điểm di chuyển của Bò Sát
	
	
	

	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	2 câu
	

	Số điểm
	0,4 đ
	
	0,4 đ
	
	
	
	
	
	0,8 đ
	

	Chủ đề Lớp chim
	- Biết được ích lợi của Chim bồ Câu. Túi khí ở chim Bồ Câu tham gia hô hấp.
	Hiểu được Máu nuôi cơ thể của Chim Bồ Câu. Não chim bồ câu phát triển .
	
	
	

	Số Câu
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	
	
	
	4 câu
	

	Số điểm
	0,8 đ
	
	0,8 đ
	
	
	
	
	
	1,6 đ
	

	Chủ đề Lớp Thú
	Biết đặc điểm đời sống của Thỏ
	
	
	
	

	Số câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

	
	
	2 đ
	
	
	
	
	
	
	
	2 đ

	Chủ đề sự tiến hóa của Động Vật.
	
	Sự tiển hóa về sinh sản ở Động Vật.
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	1 câu

	Số điểm
	
	
	
	1 đ
	
	
	
	
	
	1 đ

	Động vật và đời sống con người
	
	
	Sử dụng thiên Địch 
vào sản xuất.
	Nuôi động vật để phát triển kinh tế gia đình.
	

	Số Câu
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	2câu

	Số điểm
	
	
	
	
	
	2 đ
	
	1 đ
	
	3 đ

	Tổng số câu
	6 câu
	6 câu.
	1 câu
	1 câu
	14 câu

	Tổng số điểm
	4 đ
	3 đ
	2 đ
	1 đ
	10 đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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II. ĐỀ BÀI
A. Trắc nghiệm ( 4 đ ). Chọn đáp án  đúng nhất.
Câu 1. Vai trò của Cá:
a. Cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao.
b. Cung cấp vi ta min.
c. Cung cấp khoáng chất.
d. Cung cấp vi ta min và khoáng chất.
Câu 2. Cá có khoảng:
a. 2755 loài.                  b. 6500 loài.                 c. 9000 loài.                        d. 25415 loài.
Câu 3. Da Ếch có đặc điểm:
a. Da khô                  b. Có vảy.            c. Da trần, ẩm và nhầy.                       d. Da ẩm và nhầy.	
Câu 4. Ý nghĩa thích nghi của mắt và lỗ mũi Ếch ở vị trí cao trên đầu :
a. Khi bơi vừa thở vừa quan sát.
b. Giúp Ếch bắt mồi hiệu quả.
c. Giúp Ếch bắt mồi hiệu quả trên cạn.
d. Giúp Ếch thở khi bơi.
câu 5. Bò sát là Động Vật:
a. Khi di chuyển cơ thể tì sát vào giá thể.
b. di chuyển bằng 4 chi.
c. Thích phơi nắng.
d. Ăn sâu bọ.
Câu 6. Các nhóm Động Vật sau nhóm Động Vật gồm toàn động Vật lóp Bò Sát:
a. Cá, Ếch.                b. Thằn lằn, Rắn ráo.              c. rùa núi vàng, chim.                d. Cá sấu xiêm, Thỏ.
Câu 7. Ích lợi của Chim Bồ câu là:
a. Làm cảnh.                                                   b. làm thực phẩm, làm thuốc.
c. Làm thực phẩm.                                          d. Làm cảnh, làm thực phẩm.
Cau 8. Máu của Chim Bồ Câu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi là vì:
a. Tim của chim Bồ Câu có 4 ngăn.                              b. Tim 3 ngăn.
c.Tim 2 ngăn.                                                                d. Tim 5 ngăn.
Câu 9. Vai trò của túi khí ở chim Bồ Câu:
a. Tham gia hô hấp.                                                         b. Tham gia vào quá trình sinh sản.
c. tham gia vào quá trình tuần hoàn máu.                       d. tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn.
Câu 10. Liên quan đến đời sống phức tạp nên:
a. Não của Chim phát triển.                                               b. Não của chim kém phát triển.
c. Não của chim không phát triển.                                     d. Não trước của Chim không phát triển.
B. Tự luận ( 6 đ )
Câu 1 ( 2 đ ). Nêu đặc điểm đời sống của Thỏ ?
Câu 2 ( 1 đ ). Sự tiến hóa về sinh sản ở Động Vật diễn ra như thế nào ?
Câu 3 (2 đ ). Trước nạn chuột hiện nay Ta cần làm gì để diệt chuột và không gây ô nhiễm môi trường ?
Câu 4 ( 1 đ ). Để tăng thu nhập kinh tế cho Gia Đình ta cần làm gì ?


III. Đáp án
I, Trắc nghiệm: mỗi đáp đúng được 0,4 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	a
	d
	c
	a
	a
	b
	d
	a
	a
	a


II. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đời sống của Thỏ là:
- Thỏ sống đào hang. 
-Lẩn chốn kẻ thù bằng cách nhảy cả hai chân sau.
-Ăn cỏ, lá Cây bằng cách gặm nhấm.
- kiếm ăn về chiều.
- Thỏ là Động Vật hằng nhiệt.
	
0,4 đ
0,4 đ
0,4 đ
0,4 đ
0,4 đ

	2
	Sự tiến hóa về sinh sản ở Động Vật là: 
-Từ thụ tinh ngoài đén thụ tinh trong.
- Đẻ nhiều trứng đến đẻ ít trứng, đẻ con.
- Phôi phát triển có biến thái đến phát triển trực tiếp không có nhau thai đến phát triển trực tiếp có nhau Thai.
-Con non không được nuôi dưỡng đến được nuôi dưỡng bằng sữa Mẹ, đến được học tập thích nghi với cuộc sống.
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	3
	-Nuôi Mèo diệt chuột hiệu quả và kinh tế hơn dùng bẫy và thuốc diệt chuột. 
-Vì Mèo là Động Vật chuyên bắt Chuột, và không gây ô nhiễm môi trường. 
-Ta còn thu hoạch thịt Mèo.
-Còn dùng thuốc diệt Chuột sẽ làm ô nhiễm môi trường gây độc hại cho con người. 
	0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	4
	Để tăng thu nhập cho Gia Đình ta cần:
-Chăn nuôi Động Vật như nuôi Cá, nuôi Trâu, Bò, Lợn, Gà, Ếch ……Giúp chúng Ta có thực phẩm ăn hằng ngày và đem bán để tăng thu nhập cho Gia Đình.
-Áp dụng các kiến thức vào trong chăn nuôi để đạt năng xuất cao, tránh ô nhiễm môi trường.
	1đ



	Giáo Viên ra đề
                                                                                                                    ( kí và ghi rõ họ tên )


                                                                                                                      Hoàng Văn Quyến

             BGH phê duyệt                                             xác nhận của Tổ Chuyên Môn
